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UBND HUYỆN GIA LÂM  
TRƯỜNG THCS YÊN VIÊN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6C - NĂM HỌC 2022 - 2023 
Giáo viên chủ nhiệm: Dương Thị Thanh Huyền

Ho đêm • •
Tên Ngày sinh Nữ Dân tộc Nơi sinh Nơi ở hiện nay Ghi chú

ĐỖ Nam Anh 10/08/2011 Nam Kinh Hà Nội Thôn Lã Côi

Nguyễn Nam Anh 04/11/2011 Nam Kinh Hà Nội Thôn Lã Côi

Nguyễn Thế Anh 23/01/2011 Nam Kinh Thái Bình Thôn Yên Viên

Nguyễn Ngọc Ánh 11/03/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Yên Viên

Trần Gia Bảo 03/03/2011 Nam Kinh Thanh Hóa Thôn Kim Quan

Đào Ngọc Linh Chi 03/07/2011 Nữ Mường Phú Thọ Thôn Yên Viên

Vũ Ngọc Diệp 09/10/2011 Nữ Kinh Hà Nội Vận tải Hóa chất

Ngô Quang Dương 12/ 11/2011 Nam Kinh Hà Nội Thôn Yên Viên

Dương Tuấn Đạt 12/02/2011 Nam Kinh Hà Nội Thôn Lã Côi

Bùi Anh Đức 04/10/2011 Nam Kinh Thái Bình Thôn Lã Côi

Đặng Khánh Hà 21/ 10/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Yên Viên

Phạm Thu Hằng 02/08/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Lã Côi

Trần Gia Hân 30/10/2011 Nữ Kinh Hà Tĩnh Thôn Lã Côi

Nguyễn Đăng Khánh 21/01/2011 Nam Kinh Hà Nội Thôn Lã Côi

Nguyễn Ngân Khánh 24/04/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Yên Thường

Hà Huy Khoa 16/04/2011 Nam Kinh Hưng Yên Địa Chất

Hoàng Phương Linh 25/03/2011 Nữ Kinh Hà Nội Vận tải Hóa chất



18 Nguyễn Hà Linh 29/07/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Lã Côi

19 Trần Khánh Linh 22/09/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Lã Côi

20 Nguyễn Thảo Ly 13/01/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Ái Mộ

21 Đào Công Bảo Nguyên 04/04/2011 Nam Kinh Hà Nội Thôn Lã Côi

22 Dương Tuệ Nhi 03/05/2011 Nữ Kinh Bắc Ninh Thôn Lã Côi

23 Trần Kiều Nhi 16/05/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Lã Côi

24 Nguyễn Hoàng Phúc 08/01/2011 Nam Kinh Hà Nội Thôn Yên Viên

25 ĐỖ Hồng Phương 23/12/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Lã Côi

26 Nguyễn Danh Quang 06/05/2011 Nam Kinh Hà Nội Bưu Điện

27 Nguyễn Hoàng Quân 07/07/2011 Nam Kinh Hà Nội TT Địa Chất

28 Nguyễn Đức
rrp • ATiên 05/04/2011 Nam Kinh Hà Nội Thôn Ái Mộ

29 Cao Thị Ánh Tuyết 09/11/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Yên Viên

30 Doãn Đức Thành 09/01/2011 Nam Kinh Hà Nội TDP Địa chất

31 Phan Xuân Thắng 21/09/2011 Nam Kinh Hà Nội Thôn Lã Côi

32 Tô Minh Thư 03/08/2011 Nữ Kinh Hà Nội Địa Chất

33 Đỗ Thành Trung 28/03/2011 Nam Kinh Hà Nội Thôn Yên Viên

34 Lê Thu Uyên 23/02/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Ái Mộ

35 Nguyễn Ngọc Bảo Yến 18/12/2011 Nữ Kinh Vĩnh Phúc Thôn Xuân Dục


